
  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:              /TB-SNNMT Thái Nguyên, ngày          tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử; 

công khai đường dây nóng tiếp nhận hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực 

hiện thủ tục hành chính và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Thực hiện các Văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên: Công văn số 

1152/UBND-TTPVHCC ngày 30/7/2025 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công 

văn số 1346/UBND-KGVX ngày 05/8/2025 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai 

đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh trong thời gian tới; Công văn số 1748/UBND-KGVX ngày 13/8/2025 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Thông báo số 408/TB-VPCP 

ngày 08/8/2025 của Văn phòng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Môi trường thông 

báo như sau: 

 1. Niêm yết danh mục thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

theo mã QR-Code tại Phụ luc I gửi kèm theo. 

 2. Công khai đường dây nóng tiếp nhận hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục hành chính và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Phụ 

lục II gửi kèm theo.   

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ khi có nhu cầu./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                        

- Trang thông tin của Sở (đăng tin); 

- Các tổ chức, cá nhân (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Huy 
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PHỤ LỤC I. 

QR-Code niêm yết danh mục thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SNNMT ngày       /9/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) 

 

 

 
 

Ghi chú: Quét mà QR-Code để truy cập. 
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PHỤ LỤC II. 

Đường dây nóng tiếp nhận hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và giải đáp khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SNNMT ngày         /9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác Lĩnh vực hỗ trợ Số điện thoại 

1  Nguyễn Mạnh Cường Phó Chánh Văn phòng Sở 

Tiếp nhận phản ánh chất lượng phục vụ 

TTHC lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

0987.234.118 

2  Nguyễn Thu Hà Công chức Văn phòng Sở 

Thực hiện TTHC trực tuyến, trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

(các lĩnh vực nông nghiệp) 

0914.880.246 

3  Đồng Thị Diệu Thúy Chuyên viên chính Văn phòng Sở 

Thực hiện TTHC trực tuyến, trực tiếp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

(các lĩnh vực tài nguyên và môi trường)  

0389.029.099 

4  Đinh Thị Linh Công chức Phòng Khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản 0983.179.022 

5  Ngô Thị Lan Anh Công chức Phòng Quản lý đất đai 
Lĩnh vực đất đai của hộ gia đình cá nhân 

thuộc thẩm quyền cấp xã 
0986.818.583 

6  Đỗ Văn Dũng 
Công chức Phòng Tài nguyên 

nước - Khí tượng Thủy văn 

Lĩnh vực Tài nguyên nước; Lĩnh vực 

Khí tượng Thủy văn 
0358.392.222 

7  Vũ Đức Thuận 
Công chức Chi cục Kiểm lâm Lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm 

0984.936.577 

8  Vũ Duy Cương 0984.782.129 

9  Đào Mạnh An 
Công chức Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 0337.303.040 
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10  Hoàng Kim Trung 
Công chức Chi cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển nông thôn 

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn 
0949.127.968 

11  Lê Văn Trường 

Công chức Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thủy sản 

Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y 0978.873.084 

12  Đỗ Bá Tùng Lâm Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y 0915.991.989 

13  Vũ Văn Hoà Lĩnh vực Thủy sản 0984.993.626 

14  Phạm Thanh Cường Lĩnh vực Kiểm dịch Thú y 0912.305.990 

15  Phạm Hồng Hạnh 
Công chức Chi cục Bảo vệ môi 

trường 
Lĩnh vực môi trường 0974.045.688 

16  Kiều Việt Dương 
Công chức Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản 
0978.706.277 

17  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Viên chức Trung tâm Công nghệ 

thông tin Nông nghiệp và Môi 

trường 

Khai thác thông tin dữ liệu Tài Nguyên 

và Môi trường 
0982.937.136 

18  Dương Quỳnh Mai 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực II 

Lĩnh vực đất đai do Văn phòng đăng ký 

đất đai phụ trách giải quyết 

0989.907.971 

19  Nguyễn Thị Loan 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực IX 
0912.601.592 

20  Trần Cao Bắc 
Cán bộ Chi nhánh VPĐK Khu 

vực VII 
0973.962.965 

21  Đỗ Thị Hoài Phương 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực VIII 
0356.563.252 

22  Phạm Thanh Hường 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực VI 
0963.533.266 
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23  Phạm Thị Thanh Hường 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực IV 
0978.378.022 

24  Dương Thành Luân 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực III 
0968.001.729 

25  Nguyễn Văn Tám 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vựcV 
0986.935.861 

26  Nguyễn Đức Sơn 
Cán bộ Chi nhánh VPĐK Khu 

vực I 
0973.749.555 

27  Đinh Thị Thương 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XI 
0972.642.590 

28  Đinh Thị Diệu 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực X 
0989.386.406 

29  Nguyễn Thị Lệ Phương 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XIII 
0917.336.840 

30  Hà Thị Thiệp 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XIV 
0988.792.904 

31  Hoàng Kim Thoa  
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XV 
0356.238.210 

32  Nông Thu Dịu 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XII 
0349.921.936 

33  Đoàn Hải Anh 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XVI 
0395.215.555 

34  Đoàn Thùy Dung 
Viên chức Chi nhánh VPĐK Khu 

vực XVII 
0862.156.189 
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